CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên học phần: Anh văn chuyên ngành Cơ khí 
Mã học phần: KHCB509
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 19 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Anh văn chuyên ngành Cơ khí là môn học bắt buộc thuộc nhóm Học phần chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Công nghệ Cơ khí.

· Tính chất:

Học phần Anh văn chuyên ngành Cơ khí là môn học thuộc khoa học tự nhiện, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách sử dụng từ vựng ngành kĩ thuật cơ khí và cơ khí chế tạo máy trong các tình huống cụ thể, cần thiết cho công việc kĩ thuật công nghệ cơ khí có sử dụng tiếng Anh.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Học phần Anh văn chuyên ngành Cơ khí. sinh viên hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về kĩ thuật cơ khí và các ngành nghề kĩ thuật nói chung.

Biết và vận dụng được kiến thức quan trọng và các cách xử lí công việc kĩ thuật cơ khí và cơ khí chế tạo máy mức độ đơn giản.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nói  và nghe được các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến kĩ thuật cơ khí, chế tạo máy. 

Nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến kĩ thuật cơ khí và cơ khí chế tạo máy.
Đọc hiểu các văn bản, xử lí được các tình huống giao tiếp có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến kĩ thuật cơ khí và cơ khí chế tạo máy, lập được kế hoạch trong công việc;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	
	Unit 1 The Mechanical Engineering
	3
	1
	2
	

	
	Unit 2 Bearings
	3
	1
	2
	

	
	Unit 3 Couplings
	3
	1
	2
	

	
	Unit 4  Gears
	3
	1
	2
	

	
	Unit 5  Drives
	3
	1
	1
	1

	
	Unit 6 Hand tools
	3
	1
	2
	

	
	Unit 7 Machine tools
	3
	1
	2
	

	
	Unit 8 Numbers and Basic Math
	3
	1
	2
	

	
	Unit 9 Large numbers
	3
	1
	2
	

	
	Unit 10 Simple Machines
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	30
	10
	19
	1


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 The Mechanical Engineering



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 1, sinh viên biết về kiến thức chung và kĩ năng mà một kĩ sư thực hành ngành công nghệ cơ khí, cơ khí chế tạo máy cần có, trách nhiệm trong công việc của kĩ sư thực hành ngành công nghệ cơ khí, cơ khí chế tạo máy. Sinh viên điền được mẫu đơn giản trong nội dung xin việc làm.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Sub-Fields of Engineering: The Mechanical Engineering
2.3. Listening
2.4. Speaking

2.5. Writing Job Application
Unit 2 Bearings






Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 2, sinh viên biết các từ có liên quan đến bộ phận trong máy móc cơ khí và vài thao tác đơn giản liên quan đến bộ phận đó. Sinh viên điền được mẫu báo cáo mua hàng.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading What kind of bearings do I need?
2.3. Listening
2.4. Speaking

2.5. Writing Expense Report
Unit 3 Couplings

             Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 
Học xong bài 3, sinh viên biết các từ có liên quan đến bộ phận trong máy móc cơ khí và vài thao tác đơn giản liên quan đến bộ phận đó. Sinh viên điền được mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Why do we use couplings?
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Project Progress Report
Unit 4 Gears






Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 4, sinh viên biết các từ có liên quan đến bộ phận trong máy móc cơ khí và vài thao tác đơn giản liên quan đến bộ phận đó. Sinh viên điền được biểu mẫu có liên quan đến công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Gear
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Prototype Specifications
Unit 5 Drives






Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 5, sinh viên biết các từ có liên quan đến sự truyền động trong máy móc cơ khí. Sinh viên điền được mẫu báo cáo kế hoạch bảo trì máy móc cơ khí.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Need Advice – Ask Risk
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Engine Maintenance Schedule
Unit 6 Hand tools



                  

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong bài 6, sinh viên biết các từ có liên quan đến các dụng cụ cầm tay thường dung trong kỹ thuật. Sinh viên đọc và trả lời được các thư từ có liên quan đến công việc và điền được mẫu đề xuất vật tư, thiết bị.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading 
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Equipment Request
Unit 7 Machine tools

                          

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 7, sinh viên biết các từ có liên quan đến bộ phận trong máy móc cơ khí và vài thao tác đơn giản liên quan đến bộ phận đó. Sinh viên điền được mẫu đề xuất yêu cầu về sản phẩm.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Product Overview
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Product Requests
Unit 8 Numbers and Basic Math                          

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 8, sinh viên biết cách đọc các từ vựng về số và về các phép tính toán cơ bản. Sinh viên điền được mẫu thư điện tử do kĩ sư gửi cho cộng sự.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading How do they say it?
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing 
Unit 9 Large numbers
            
              

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 9, sinh viên biết cách đọc từ vựng về số thập phân và số lũy thừa. Sinh viên điền được mẫu thư điện tử do kĩ sư gửi cho cộng sự để khắc phục lỗi và hoàn thành báo cáo.
 2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading 
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing 
Unit 10 Simple Machines


                     Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong bài 10, sinh viên biết các từ có liên quan máy móc đơn giản. Sinh viên điền được mẫu về máy móc cơ bản.
2. Nội dung bài:
2.1. Get ready!
2.2. Reading Introductory Mechanics
2.3. Listening 

2.4. Speaking

2.5. Writing Simple machines
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Virginia Evans, Jenny Dooley & Joshua Kem (2016). Mechanical Engineering. Second edition. United Kingdom: Express Publishing.
Nguồn dữ liệu từ Internet: www.careerpaths-esp.com.com
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, chế tạo máy .

- Kĩ năng: 

Giao tiếp, trao đổi thông tin trong lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, chế tạo máy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc có liên quan đến kĩ thuật cơ khí, chế tạo máy trong tương lai.

2. Phương pháp: 

      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần Mechanical Engineering English nằm trong phần học bắt buộc cho sinh viên ngành Công nghệ Cơ khí có đủ kĩ năng phục vụ công việc về kĩ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy và các ngành liên quan có sử dụng tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí công việc kĩ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy có sử dụng tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents
Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and  Mechanical Engineering. Oxford: Oxford University Press.

Alma Montoya, & Benilde Bueno (2015). Technical English Electricity and Electronics. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



